
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM VỊNH 

 

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Vịnh, ngày       tháng        năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 

Quý I năm 2024 

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ vào tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2024;  

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Vịnh thông báo công khai số liệu tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2024 (kèm theo các biểu mẫu 113 đến biểu 

mẫu 115) 

Hình thức công khai: Niêm yết tại Trụ sở UBND xã và Công bố trên 

Cổng thông tin điện tử của UBND xã Cẩm Vịnh. 

Giao Công chức VHXH-Phụ trách Công nghệ thông tin xã đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của UBND xã Cẩm Vịnh. 

Vậy UBND xã thông báo để các đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể và 

cá nhân liên quan được biết./. 
  

Nơi nhận: 
- TT Đảng uỷ; TT HĐND (để báo cáo) 

- CT UBND, PCT UBND xã;  

- CTịch MTTQ xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể cấp xã; 

- Thôn trưởng 7 thôn; 

- Đ/c Phụ trách Cổng thông tin điện tử xã (để t/hiện) 

- Đài TT xã; 

- Lưu VP; TC xã; 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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UBND Xã: Cẩm Vịnh Biểu số 113/CK TC-NSNN 
 

 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024 

 
Đơn vị: đồng 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM  

ƯỚC THỰC HIỆN 

QUÝ (06 THÁNG, 

NĂM) 

SO SÁNH 

A B 1 2 3=2/1 

I TỔNG SỐ THU   10.762.962.000  5.779.354.811 53,7 

1 Các khoản thu xã hưởng 100%   122.000.000 21.456.000 17,6 

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) 4.185.500.000  445.757.567 10,7 

3 Thu bổ sung 6.455.462.000  1.620.900.000   

 - Bổ sung cân đối ngân sách 6.455.462.000  1.614.000.000  25,0 

 - Bổ sung có mục tiêu  6.900.000   

4 Thu chuyển nguồn  3.691.241.244  

II TỔNG SỐ CHI 10.762.962.000 1.919.528.555 17,8 

1 Chi đầu tư phát triển 3.600.000.000  482.500.000   

2 Chi thường xuyên 7.028.289.000  1.437.028.555   

3 Dự phòng  134.673.000     

 

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân 

sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã 



UBND Xã: Cẩm Vịnh Biểu số 114/CK TC-NSNN 
 

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024 
 

Đơn vị: đồng 

STT NỘI DUNG 
DỰ TOÁN NĂM 

ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 

THÁNG, NĂM) 
SO SÁNH (%) 

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 
 TỔNG THU 16.084.462.000 10.762.962.000 6.624.347.764 5.779.354.811 41,18 53,69 

I Các khoản thu 100%  122.000.000 122.000.000 21.499.775 21.456.000 17,62 17,58 

1 Phí, lệ phí 32.000.000 32.000.000 14.456.000 14.456.000 45,17 45,17 

2 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác       

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp       

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định       

5 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định       

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định       

7 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân       

8 Thu khác 90.000.000 90.000.000 7.043.775 7.000.000 7,82 7,77 

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 9.507.000.000 4.185.500.000 1.290.706.745 445.757.567 13,57 10,65 

1 Các khoản thu phân chia 276.000.000 246.000.000 29.748.228 23.798.587 10,77 9,67 

1.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 126.000.000 126.000.000     

1.2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình       

1.3 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh       

1.4 Lệ phí trước bạ nhà, đất 150.000.000 120.000.000 29.748.228 23.798.587 19,83 19,83 

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 9.231.000.000 3.939.500.000 1.260.958.517 421.958.980 13,66 10,71 

2.1 Thu tiền sử dụng đất 8.000.000.000 3.600.000.000 582.903.200 262.306.442 7,28 7,28 

2.2 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 246.000.000 73.800.000 7.000.000 2.100.000 2,84 2,84 

2.3 Thuế tài nguyên       

2.4 Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiêp 921.000.000 265.700.000 651.887.007 157.552.538 70,78 59,29 

2.5 Thuế thu nhập cá nhân 64.000.000  19.168.310  29,95  

2.6 Thuế tiêu thụ đặc biệt       

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)       

IV Thu chuyển nguồn   3.691.241.244 3.691.241.244   

V Thu kết dư ngân sách năm trước       

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.455.462.000 6.455.462.000 1.620.900.000 1.620.900.000 25,1 25,1 

 - Thu bổ sung cân đối 6.455.462.000 6.455.462.000 1.614.000.000 1.614.000.000 25,0 25,0 

 - Thu bổ sung có mục tiêu   6.900.000 6.900.000   

 

 

 

 



 

UBND Xã: Cẩm Vịnh Biểu số 115/CK TC-NSNN 
 

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024 
 

Đơn vị: 1000 đồng 

STT NỘI DUNG 
DỰ TOÁN NĂM 

ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, 

NĂM) 
SO SÁNH (%) 

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 10=6/3 

 TỔNG CHI 10.762.962.000 3.600.000.000 7.162.962.000 1.919.528.555 482.500.000 1.437.028.555 17,83 13,40 20,06 

 Trong đó           

1 Chi giáo dục          

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ          

3 Chi y tế          

4 Chi văn hóa, thông tin 102.552.000  102.552.000       

5 Chi phát thanh, truyền thanh 35.000.000  35.000.000 5.200.000  5.200.000 14,85  14,85 

6 Chi thể dục thể thao 50.000.000  50.000.000       

7 Chi bảo vệ môi trường 50.000.000  50.000.000       

8 Chi các hoạt động kinh tế 3.285.311.000 2.500.000.000 785.311.000       

9 
Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, đoàn thể  
6.666.002.000 1.100.000.000 5.566.002.000 1.787.218.555 482.500.000 1.304.718.500 26,81 43,86 23,44 

10 Chi cho công tác xã hội 439.424.000  439.424.000 127.110.000  127.110.000 28,92  28,92 

11 Chi khác          

12 Dự phòng ngân sách 134.673.000  134.673.000       

13 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau          
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